
Phụ lục

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 KÉO DÀI

(Kèm theo Nghị quyết số: 55/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm
xây dựng

Quyết định chủ trương đầu
tư/Quyết định đầu tư

Kế hoạch
năm 2022
(bao gồm
kế hoạch
năm 2021
kéo dài)

Kế hoạch
2022 dự

kiến
không

giải ngân
hết

Kế hoạch
năm 2022
điều chỉnh

lại

Trong đó

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng
năm

TMĐT Tăng Giảm

TỔNG SỐ 2,274,662.00 101,753.97 46,271.82 101,753.97 46,271.82 46,271.82

A CÁC NGUỒN VỐN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2,274,662.00 101,753.97 46,271.82 101,753.97 46,271.82 46,271.82

I

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY
ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ

BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)
1,562,666.00 68,831.55 35,762.58 68,831.55 35,762.58 35,762.58

1 Đối ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
BQL khai thác các công trình thủy

lợi
Toàn tỉnh 4638-09/11/2015;

786-30/7/2018

200,650.00 699.00 204.00 495.00 204.00

Dự án hoàn thành thừa
vốn

2

Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án
tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn tỉnh 669-14/7/2017 564,145.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00 7,000.00 Dự kiến không giải ngân

3 Đối ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat) Sở Nông nghiệp và PTNT Toàn tỉnh

1992-29/05/2015;

642-3/3/2020;

2470-30/6/2020;

2988-6/8/2020

158,299.00 9,443.78 3,084.78 6,359.00 3,084.78

Dự án hoàn thành thừa
vốn

4

Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể
và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai

UBND huyện Ia H'Drai Ia H'Drai

 487-06/5/2016;

NQ 60-08/12/2020

86,590.00 329.35 329.35 329.35

Dự án hoàn thành thừa
vốn

5 Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình giao thông,
dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

Kon Tum 1185-10/10/2016 249,997.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Dự án hoàn thành thừa
vốn

6

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất
nông nghiệp tại thành phố Kon Tum

Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum 1217-31/10/2019 25,000.00 416.50 327.50 89.00 327.50

Dự án hoàn thành thừa
vốn

7

Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu
dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình giao thông,
dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

Kon Tum

1080-07/10/2019;

02-02/01/2021

134,757.00 15,000.00 14,235.38 764.62 14,235.38

Dự kiến không giải ngân
hết

8 Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai Chi cục Kiểm lâm Ia H'Drai 621-01/12/2021 8,500.00 8,450.00 2,081.58 6,368.42 2,081.58

Dự án hoàn thành thừa
vốn

1/3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Bố trí trả nợ quyết toán dự án hoàn thành Các chủ đầu tư 2,726.92 1,500.00 1,226.92 1,500.00 Dự kiến không giải ngân

10

Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông
Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei

Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Glei 41-02/3/2022 6,470.00 4,766.00 6,420.00 1,654.00

11

Mua sắm trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; xây
mới nhà trực, ga ra xe, cổng tường rào tại Trụ sở Đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh

894-29/9/2021;

23/QĐ-SKHĐT,

27/01/2022

3,720.00 3,670.00 3,670.00

12

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng
tỉnh

Văn phòng Tỉnh ủy NQ 05-12/3/2021;

273-15/4/2022

25,038.00 24,000.00 24,000.00

13 Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Kon Tum

1387-12/12/2018;

1465-23/12/2019

939-25/9/2020

99,500.00 10,000.00 16,438.58 6,438.58

II NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT 711,996.00 32,922.43 10,509.24 32,922.43 10,509.24 10,509.24

II.1 LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 122,900.00 13,922.43 5,509.24 8,413.19 5,509.24

a) CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Các chủ đầu tư 600.00 600.00 600.00

b) THỰC HIỆN DỰ ÁN 122,900.00 13,322.43 4,909.24 8,413.19 4,909.24

1

Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng
tỉnh Kon Tum lên 165 giường

Bệnh viện Y dược - PHCN Kon Tum

126-10/02/2020;

311-03/4/2020

60,000.00 11,200.00 3,346.81 7,853.19 3,346.81

Dự kiến không giải ngân
hết

2

Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở
vùng khó khăn

Sở Y tế Toàn tỉnh 1178-30/11/2020 62,900.00 2,122.43 1,562.43 560.00 1,562.43

Dự kiến không giải ngân
hết

II.2 LĨNH VỰC VĂN HÓA 19,096.00 8,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00

1 Trưng bày Bảo tàng ngoài trời Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Kon Tum

1310-06/12/2017;

1203-31/10/2018

19,096.00 8,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00

Dự kiến không giải ngân
hết

II.3

LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ
NGHIỆP

570,000.00 11,000.00 21,509.24 10,509.24

a) CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 550,000.00 1,709.24 1,709.24

1

Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục
phổ thông năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn tỉnh NQ 29-29/4/2021 550,000.00 1,709.24 1,709.24

b) Dự án khởi công mới 20,000.00 11,000.00 19,800.00 8,800.00

1 Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 53-01/4/2022 10,000.00 5,000.00 9,900.00 4,900.00

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm
xây dựng

Quyết định chủ trương đầu
tư/Quyết định đầu tư

Kế hoạch
năm 2022
(bao gồm
kế hoạch
năm 2021
kéo dài)

Kế hoạch
2022 dự

kiến
không

giải ngân
hết

Kế hoạch
năm 2022
điều chỉnh

lại

Trong đó

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng
năm

TMĐT Tăng Giảm
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2

Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon
Tum

Trường Chính trị Kon Tum 25-28/01/2022 10,000.00 6,000.00 9,900.00 3,900.00

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm
xây dựng

Quyết định chủ trương đầu
tư/Quyết định đầu tư

Kế hoạch
năm 2022
(bao gồm
kế hoạch
năm 2021
kéo dài)

Kế hoạch
2022 dự

kiến
không

giải ngân
hết

Kế hoạch
năm 2022
điều chỉnh

lại

Trong đó

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng
năm

TMĐT Tăng Giảm
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